
1 160510 Nguyễn Phương Thuỳ 9/3/2009 Nữ Kinh 002309002793 9,00 8,75 9,00 8,75 44,25

2 160461 Thạch Thái An 21/1/2009 Nam Cao Lan 002209006753 8,75 8,75 8,10 8,00 41,60

3 160489 Lục Hương Ly 12/11/2009 Nữ Nùng 002309002822 7,50 8,00 7,80 7,25 37,80

4 160480 Tạ Thị Hương 4/3/2009 Nữ Kinh 027309001146 7,75 8,50 4,10 8,00 36,35

5 160475 Trần Ngọc Hà 19/5/2009 Nữ Tày 002309002648 7,50 8,75 4,70 7,25 35,45

6 160504 Nguyễn Đức Quý 12/11/2009 Nam Kinh 002209001130 7,50 6,25 5,80 7,75 35,05

7 160463 Phan Gia Bảo 2/3/2009 Nam Kinh 002209010607 7,75 8,00 5,30 6,75 34,55

8 160467 Vũ Hoàng Công 25/4/2009 Nam Kinh 001209064209 4,75 7,00 6,30 8,25 34,55

9 160470 Nguyễn Kim Dung 1/8/2009 Nữ Tày 002309007343 6,50 8,25 7,70 5,75 33,95

10 160476 Phạm Bích Hằng 14/3/2009 Nữ Kinh 002309010588 6,25 8,50 5,80 6,50 33,55

11 160499 Hoàng Minh Nhân 26/5/2009 Nữ Kinh 002309001736 8,25 7,50 5,60 6,00 33,35

12 160517 Nông Hoàng Minh Tuấn 1/8/2009 Nam Tày 002209009812 7,25 8,00 6,20 5,75 32,95

13 160472 Bùi Khánh Duy 4/6/2009 Nam Kinh 001209025914 7,50 8,25 3,70 6,50 32,45

14 160505 Nguyễn Hoàng Quý 5/2/2009 Nam Kinh 040209021330 7,50 6,75 7,60 5,25 32,35

15 160474 Nguyễn Hương Giang 5/1/2009 Nữ Tày 002309008608 7,75 8,25 4,10 6,00 32,10

16 160482 Đào Trung Kiên 30/9/2009 Nam Giấy 002209002121 7,25 7,50 2,70 7,25 31,95

17 160493 Phạm Hà My 10/3/2009 Nữ Kinh 002309006603 7,75 7,25 4,40 6,25 31,90

18 160486 Lê Nguyễn Ngọc Linh 22/4/2009 Nữ Pu Péo 002309007312 6,75 8,25 5,00 5,75 31,50

19 160469 Đào Minh Đức 18/7/2009 Nam Tày 002209006454 7,75 8,25 4,30 5,50 31,30

20 160512 Nguyễn Minh Tiệp 4/11/2009 Nam Kinh 002209010750 5,00 7,50 5,90 6,25 30,90

21 160483 Hoàng Trung Kiên 15/3/2009 Nam Tày 002209006236 5,25 7,75 5,30 6,25 30,80

22 160498 Trần Chí Nguyên 7/9/2009 Nam Kinh 002209009573 7,75 7,25 3,00 6,25 30,50

23 160477 Phan Thị Huế 30/1/2009 Nữ Tày 002309003117 7,75 8,50 4,00 5,00 30,25

24 160464 Nguyễn Minh Châu 23/12/2009 Nam Tày 002209005203 7,50 7,50 4,80 5,00 29,80

25 160490 Trần Khánh Ly 21/7/2009 Nữ Kinh 002309004906 7,75 8,50 5,30 4,00 29,55

26 160520 Nguyễn Hà Vi 10/3/2009 Nữ Kinh 002309001931 6,75 7,75 3,90 5,50 29,40

27 160468 Phạm Văn Cường 1/8/2009 Nam Kinh 002209011148 6,50 8,00 4,30 5,25 29,30

28 160518 Đỗ Khắc Tuệ 22/1/2009 Nam Kinh 002209008105 7,25 7,75 4,20 4,75 28,70

29 160501 Thèn Hoàng Phong 26/5/2009 Nam Nùng 002209011850 5,75 7,25 6,90 4,25 28,40
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30 160479 Nguyễn Diệu Hương 28/8/2009 Nữ Nùng 002309004331 7,50 7,75 3,00 4,50 27,25

31 160471 Đỗ Minh Dũng 31/10/2009 Nam Kinh 024209009370 4,75 8,50 3,90 4,75 26,65

32 160487 Trần Phương Linh 15/12/2009 Nữ Kinh 026309005662 6,25 8,00 3,90 4,25 26,65

33 160516 Bùi Quang Tuấn 24/10/2009 Nam Mường 017209000042 6,75 7,00 5,40 3,75 26,65

34 160502 Thàm Đặng Minh Phương 28/3/2009 Nữ Tày 002309011546 7,00 7,50 3,10 4,50 26,60

35 160515 Dương Thị Cẩm Tú 18/2/2009 Nữ Kinh 002309007765 7,75 7,50 4,40 3,25 26,15

(Ấn định danh sách 35 học sinh)
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